	TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC
BCH CÔNG ĐOÀN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Mỗ, ngày 6 tháng 5 năm 2026



BẢNG TỔNG HỢP THU CHI ỦNG HỘ CÁC QUỸ XÃ HỘI NĂM 2026

1. Bảng tổng hợp thu 
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Quý Đức 
Đợt vận động: Theo Kế hoạch vận động các quỹ xã hội năm 2026 số: .... /KH-CĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026
Thời gian: Từ ngày 24/4/2026 – 6/5/2026
Tổng tiền GV, NV ủng hộ: 8.437.000 đồng.
Tổng tiền PH, HS ủng hộ: 33.963.000 đồng.
Tổng cộng: 42.400.000 đồng.
(Danh sách GV, NV, PH, HS ủng hộ kèm theo)
2. Bảng chi / nộp quỹ 
	STT
	Nội dung chi/ nộp
	Số tiền
	Hình thức TM/CK
	Người thực hiện
	Ghi chú

	1
	Trường THCS Nguyễn Quý Đức ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2026
	2.000.000
	CK
	Triệu Thị Tuyết
	UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM PHUONG TAY MO
STK: 111600575866
Ngân hàng: Viettinbank
Ngày: 23/4/2026

	2
	TRIEU THI TUYET chuyen tien 
	1.000.000
	CK
	Triệu Thị Tuyết
	UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM PHUONG TAY MO
STK: 111600575866
Ngân hàng: Viettinbank
Ngày: 6/5/2026

	3
	Tập thể GV, NV, HS Trường THCS Nguyễn Quý Đức ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2026
	3.000.000
	CK
	Triệu Thị Tuyết
	UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM PHUONG TAY MO
STK: 111600575866
Ngân hàng: Viettinbank
Ngày: 5/5/2026

	4
	Tập thể CB, GV, NV,PH,  HS Trường THCS Nguyễn Quý Đức ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2026
	2.000.000
	CK
	Triệu Thị Tuyết
	UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM PHUONG TAY MO
STK: 111600575866
Ngân hàng: Viettinbank
Ngày: 6/5/2026

	5
	Tập thể GV, NV, HS Trường THCS Nguyễn Quý Đức ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2026
	3.000.000
	CK
	Triệu Thị Tuyết
	UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM PHUONG TAY MO
STK: 111600575866
Ngân hàng: Viettinbank
Ngày: 5/5/2026

	6
	Tập thể GV, NV, HS Trường THCS Nguyễn Quý Đức ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2026
	2.000.000
	CK
	Triệu Thị Tuyết
	UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM PHUONG TAY MO
STK: 111600575866
Ngân hàng: Viettinbank
Ngày: 6/5/2026

	7
	Tập thể GV, NV, HS Trường THCS Nguyễn Quý Đức ủng hộ trường Lóng Sập
	4.400.000
	CK
	Triệu Thị Tuyết
	Ngô Thị Thúy (đại diện phường)
STK: 99909091974
Ngân hàng: TP Bank
Ngày: 5/5/2026

	8
	Tập thể GV, NV, HS Trường THCS Nguyễn Quý Đức ủng hộ trường Lóng Sập – Sơn La
	25.000.000
	TM
	Triệu Thị Tuyết
	Ngô Thị Thúy (đại diện phường)
Ngày: 4/5/2026

	Tổng chi Qũy Vì biển đảo Việt Nam:
	3.000.000
	
	
	

	Tổng chi Quỹ Vì người nghèo:
	5.000.000
	
	
	

	Tổng chi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:
	5.000.000
	
	
	

	Tổng chi ủng hộ trường Lóng Sập:
	29.400.000
	
	
	

	TỔNG CHI: 
	42.400.000
	
	
	


3. Đối chiếu thu – chi
Tổng thu: 42.400.000 đồng.
Tổng chi: 42.400.000 đồng.
Số dư: 0 đồng.
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